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1220 ntp6a1_thiennhan Nguyễn Thiện Nhân 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 12 1120

1347 ntp6a1_bngoc Hà Dương Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 15 1138

1365 ntp6a1_baotram Trịnh Thị Bảo Trâm 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 12 1172

1405 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 17 759

1469 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 13 1150

1882 ntp6a1_dong Lê Đình Đông 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 9 18 1157

1883 ntpnnq2324 NGUYỄN NGỌC QUỐC 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 9 19 1162

1886 ntp6a1_my Trần Thảo My 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 9 20 1172

1980 ntp6a1_tuly Ngô Thị Tú Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 8 20 1183

1996 ntp6a1_baokhanh Trần Lê Bảo Khánh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 7 23 474

2018 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 7 23 702

2067 ntp6a1_bao Phạm Huỳnh Gia Bảo 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 6 24 314

2068 ntp6a1_thuy Mai Phương Thủy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 6 24 351

2111 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 5 4 133

2159 ntp6a1_thuduyen Đinh Thị Thu Duyên 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 4 26 188

2168 ntp6a1_na Đinh Thị Ly  Na 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 4 26 247

28 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 29 1 721
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137 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 26 2 1119

478 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 21 4 1103

578 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 20 10 926

743 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 19 10 1147

830 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 18 12 1122

886 ntp14-0080 Phan Thanh Bình 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 17 13 525

939 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 17 13 1044

1033 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 16 14 957

1690 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 5 25 241

265 ntp14-0028 Huỳnh Hữu Anh Khoa 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 22 8 895

587 ntp14-0029 Phan Hồ Xuân Nghi 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 18 12 1108

631 ntp14-0236 HUỲNH VĂN KHÁNH 8a2 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 17 13 845

1105 ntp14-0026 Đặng Ngọc Tuấn Anh 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 8 22 257

389 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 20 10 1027

431 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 19 11 673

514 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 18 12 956

597 ntp14-0240241 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 17 13 1140

617 ntp14-0220 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 16 14 484

647 ntp14-0240239 ĐOÀN MINH THƯ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 16 14 884

687 ntp512-8839 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 15 610

730 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 16 654

820 ntp14-0008 Phạm Thị Ly Na 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 12 18 942

832 ntp14-0228 PHAN NGỌC MINH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 11 19 156

878 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 10 20 903

886 ntp14-0222 TRẦN ĐỨC HỮU 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 9 21 175
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916 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 8 22 363

920 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 8 22 574


